
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 17/07/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
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NƠI
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SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26214330783  Đặng Công  Đạt 26/03/2002 Quảng Nam 30CHT4

2 27212638386  Trương Tuấn  Kiệt 08/08/2003 Quảng Nam 30CHT4

3 26202535365  Trương Thị Mỹ  Linh 21/07/2002 Hồ Chí Minh 30CHT4

4 26202535362  Nguyễn Thị  Ly 15/04/2001 Đà Nẵng 30CHT4

5 27207541283  Hoàng Thị Thiên  Lý 25/08/2003 Quảng Bình 30CHT4

6 27217033615
 Nguyễn Huỳnh
Thúy

 Nga 06/11/2003 Phú Yên 30CHT4

7 26217241667  Nguyễn  Phúc 30/10/2002 Quảng Nam 30CHT4

8 27212629833  Trần Văn  Quang 10/03/2003 Thanh Hóa 30CHT4

9 27207226849  Phan Bá Như  Tâm 07/02/2003 Đà Nẵng 30CHT4

10 27207127524  Bùi Thị  Thắm 01/02/2003 Ninh Bình 30CHT4 K đc dự thi

11 25211610285  Nguyễn Văn  Thiện 10/11/2001 Đắk Lắk 30CHT4

12 27202141055  Nguyễn Thị Anh  Thư 25/08/2003 Đà Nẵng 30CHT4

13 27207200199  Lê Thị Quỳnh  Trâm 16/01/2002 Đà Nẵng 30CHT4

14 27202233023  Nguyễn Thị Ngọc  Trinh 05/05/2003 Quảng Nam 30CHT4

15 20264326947  Phạm Thị Hoàng  Uyên 12/06/2002 Đà Nẵng 30CHT4

16 27217220510  Hồ Trọng  Vũ 31/10/2003 Phú Yên 30CHT4

17 26203300138  Y  Mộng 22/05/2002 Kon Tum 30CBN3 Thi ghép

18 26213233337  Rah Lan  Thức 22/02/2000 Gia Lai 30CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 17/07/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27204742171  Võ Ngọc  Na 19/12/2003 Gia Lai 30CSC3

2 27204703005  Hoàng Thị Ánh  Nguyệt 06/07/2002 Bắc Giang 30CSC3

3 27204741683  Phan Quỳnh  Như 11/01/2003 Đắk Lắk 30CSC3

4 27204742170  Võ Thu  Ni 19/12/2003 Gia Lai 30CSC3

5 27204742145  Trần Thị Thái  Tiên 27/01/2003 Quảng Nam 30CSC3

6 27205130458  Trần Thị  Diễm 14/01/2003 Phú Yên 30TSC5

7 27202621490  Lê Thị Thùy  Dương 19/11/2003
Liên bang

Nga
30TSC5

8 26204300617  Trần Lê Thị Mỹ  Duyên 21/11/2002 Quảng Nam 30TSC5

9 27205140483  Lê Phan Ánh  Duyên 09/03/2003 Quảng Trị 30TSC5

10 26205439461  Nguyễn Ngân  Hà 12/01/2002 Quảng Bình 30TSC5

11 27202238984  Lê Thị Khánh  Hà 13/05/2003 Quảng Nam 30TSC5

12 26205436343  Võ Thị Phúc  Hiếu 01/05/2002 Lâm Đồng 30TSC5

13 25215411965  Dương Mạnh Quốc  Huy 26/08/2001 Gia Lai 30TSC5

14 27212122963  Phạm Quốc  Khánh 02/09/2003 Quảng Bình 30TSC5

15 26207130074  Trần Thị Quỳnh  Như 15/06/2022 Quảng Nam 30TSC5

16 26204341740  Hồ Thị Hoàng  Phúc 24/10/2002 Quảng Nam 30TSC5

17 27213738930  Đỗ Hoàng  Phương 19/06/2003 Quảng Nam 30TSC5

18 27202602823  Nguyễn Thị  Quý 09/05/2003 Quảng Nam 30TSC5

19 27202525957  Võ Thị Mỹ  Quyên 04/04/2003 Quảng Nam 30TSC5

20 26214335974  Nguyễn Văn  Tài 24/01/2002
Thừa Thiên

Huế
30TSC5

21 26214329125  Trần Văn  Thái 27/09/2002 Đà Nẵng 30TSC5

22 27212230553  Nguyễn Minh  Thảnh 04/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC5

23 27203336438  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 17/02/2003 Ninh Bình 30TSC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 17/07/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26205427527  Võ Thị Phương  Thảo 07/05/2002 Quảng Bình 30TSC5

2 27202229491  Nguyễn Thị Anh  Thư 11/05/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC5

3 26211323813  Nguyễn Đức  Toàn 04/01/2002 Gia Lai 30TSC5

4 26204300214  Lê Thị Diễm  Trang 18/06/2002 Quảng Ngãi 30TSC5

5 27202201267  Võ Thị Kiều  Trang 22/08/2003 Quảng Nam 30TSC5

6 27207234316  Phẩm Thị Nguyên  Trang 25/07/2003 Phú Yên 30TSC5

7 27205100717  Nguyễn Thị Phương  Trinh 15/10/2003 Quảng Bình 30TSC5

8 26215436193  Hồ Sỹ  Tuấn 04/07/2002 Gia Lai 30TSC5

9 27202236915  Nguyễn Tố  Uyên 07/11/2003 Quảng Bình 30TSC5

10 27212236299  Phạm Quang  Vinh 19/03/2003 Quảng Nam 30TSC5

11 27212242818  Trần Thanh  Vọng 30/09/2003 Quảng Nam 30TSC5

12 27202124859  Phan Thị  Vui 11/07/2003 Quảng Nam 30TSC5

13 27202228716  Lưu Thị Thảo  Vy 03/10/2003 Quảng Nam 30TSC5

14 28204551203  Doãn Thị Quỳnh  Anh 17/10/2004 Đắk Nông 30TYC6

15 28206733807  Lê Linh  Anh 16/07/2003 Quảng Nam 30TYC6

16 28217101550  Lương Tuấn  Anh 13/05/2004 Đắk Nông 30TYC6

17 28204503222  Lê Thị Mỹ  Giang 18/01/2004 Quảng Trị 30TYC6

18 28216704895  Trần Quang  Hoan 14/11/2003 Gia Lai 30TYC6

19 27205153578  Lê Thị Thanh  Hương 13/08/2003 Đà Nẵng 30TYC6

20 28206701793  Nguyễn Thị  Hương 21/07/2004 Quảng Nam 30TYC6

21 27203301695  Lương Lệ  Trang 05/09/2003 Đắk Lắk 30TYC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC  DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 17/07/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27207200798  Nguyễn Hoàng Diệu Linh 22/07/2003 Khánh Hòa 30TYC6

2 27205152750  Nguyễn Thị  Mai 12/05/2003 Thanh Hóa 30TYC6

3 26205439482  Phan Thị Kiều  Nga 09/06/2002 Đắk Lắk 30TYC6

4 26205432932  Lê Phạm Quỳnh  Như 05/03/2002 Phú Yên 30TYC6

5 26205439489  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 15/10/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC6

6 27207234044  Phạm Thị  Nhung 05/12/2003 Đà Nẵng 30TYC6

7 28212305085  Nguyễn Văn Tuấn  Phát 29/01/2004 Quảng Nam 30TYC6

8 28217106009  Nguyễn Thành  Quân 24/09/2004 Đắk Lắk 30TYC6

9 27208640556  Dương Thị Như  Quỳnh 09/11/2003 Nghệ An 30TYC6

10 27213742391  Nguyễn Anh  Tài 26/09/2003 Quảng Trị 30TYC6

11 27202227042  Phan Thị Mỹ  Tâm 04/04/2003 Đắk Lắk 30TYC6

12 26205433764  Nguyễn Đăng Nam  Thi 29/07/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC6

13 24214315337  Võ Hoàn  Thiện 12/10/2000 Quảng Nam 30TYC6

14 27213754069  Hồ Viết Anh  Thông 25/01/2003 Nghệ An 30TYC6

15 28204942764  Lương Xuân  Thư 22/01/2004 Quảng Nam 30TYC6

16 27208631111  Nguyễn Thị Hoài  Thương 20/10/2003 Quảng Bình 30TYC6

17 27205146158  Lê Thị Thanh  Thúy 18/04/2003 Đắk Lắk 30TYC6

18 27208600247  Nguyễn Thị Huyền  Trang 17/08/2003 Gia Lai 30TYC6

19 27208632638  Nguyễn Thị Thùy  Trang 30/06/2003 Đà Nẵng 30TYC6

20 26207121794  Lê Thị Vân  Trinh 06/07/2002 Bình Định 30TYC6

21 26214300409  Nguyễn Toàn  Tỵ 20/11/2001 Bình Định 30TYC6

22 27217239740
 Huỳnh Nguyễn
Hoàng

 Vũ 25/07/2003 Quảng Nam 30TYC6

23 27202238942  Huỳnh Lam  Vy 12/10/2003 Đà Nẵng 30TYC6

24 27207227415  Lê Nguyễn Xuân  Yên 01/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


